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ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CÂY TRẦM HƯƠNG (DÓ BẦU). Aquilaria Crassna pierre ex Lecomte
1. Đặc điểm phân loại: 
1.1.Tên khoa học: 
· Cây Dó bầu - Aquilaria Crassna pierre ex Lecomte thuộc 
- Lớp (Class): Magnoliopsida 
- Bộ (Order): Myrtales
- Họ (Family):Thymelaeaceae 

Họ này có 2 giống (Genus):
 - Aquilaria 
- Gyrinops
Sự phân bố của trầm hương trong tự nhiên: 

· Ở Trung Quốc trầm hương mọc tập trung ở một số tỉnh miền nam, nhiều nhất là Quảng Đông và Hải Nam, nhưng chất lượng trầm không cao (Thổ Trầm). Vùng này có 3 loài chính, đó là: Aquilaria grandiflora Bth, Aquilaria sinensis Merr, Aquilaria yunnanensis S.C. Huang.

·  Ở vùng Nam Á cây trầm hương có nhiều ở Ấn Độ, chủ yếu là loài Aquilaria khasiana H. Hallier

- Vùng Đông Nam Á bao gồm các quốc gia: 
+ Malaysia: Có 4 loài: Aquilaria beccariana van Tiegh, Aquilaria microcarpa Baill, Aquilaria hirta Ridl và Aquilaria rostrata Ridl.
+ Thái Lan: Chủ yếu là loài Aquilaria subintegra Ding Hou.
+ Indonesia (Tập trung chủ yếu ở đảo Sumatra): Có 4 loài: Aquilaria beccariana van Tiegh, Aquilaria hirta Ridl, Aquilaria microcarpa Baill, Aquilaria moszkowskii Gilg. 
+ Philippin: Bao gồm các loài: Aquilaria cumingiana (Decne) Ridl, Aquilaria filaria (Oken) Merr, Aquilaria apiculata Merr, Aquilaria acuminate (Merr.)Quis. 
+ Singarpore: Chủ yếu là loài Aquilaria hirta Ridl. 
+ Ở Campuchia, trầm hương thường mọc phân tán trong các khu rừng nằm ven biển, có 2 loài chính là: Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, Aquilaria baillonii Pierre ex Lecomte. 
+ Tại nước ta trầm hương có tất cả 4 loài, đó là: Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, Aquilaria baillonii Pierre ex Lecomte, Aquilaria banaense Pham-hoang-Ho và loài Aquilaria rugosa L.C.Kiệt & PJ.A Kessler (do tiến sĩ Lê Công Kiệt (Việt Nam) và tiến sĩ Paul Kessler (Hà Lan) tìm thấy ở cao nguyên Trung Bộ). Đây là loài thứ 4 ở Việt Nam và thứ 25 trên thế giới.
Ở Việt Nam cây trầm hương phân bố tại các địa bàn như: 
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Phía Bắc: Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Hòa Bình, Hà Tây, Quảng Ninh, Bắc Hà, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Bắc. 
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Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẳng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú yên, Khánh Hòa. 
Tây Nguyên: Gia Lai, Kontum, Đắc Lắk. 
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Miền Nam: Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Đảo Phú Quốc. 
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Đặc biệt thấy nhiều trên suốt chiều dài của dãy Trường Sơn, song do sự khai thác bừa bãi của dân, đến nay chỉ còn thấy cây Dó Bầu ở những vùng xa xôi, đầu nguồn rừng già.
2.Đặc điểm hình thái : 
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2.1 Thân cây: Cây dó bầu là một loại cây gỗ lớn, cao khoảng 30-40m, nhưng phổ biến nhất là từ 15-25m, đường kính thân khoảng 60cm, vỏ ngoài nhẵn, màu xám, thịt vỏ màu trắng có nhiều chất xơ (cellulo) và dễ tách ra khỏi thân. Thịt gỗ màu vàng nhạt, chất gỗ mềm có tỉ trọng 0.395. Cành non phủ lông mềm màu vàng xám
2.2 Lá: Lá đơn, mọc cách (so le), có hình bầu dục, hình trứng hay hình ngọn giáo, nhọn ở gốc thon hẹp ở đầu. Phiến lá mỏng dài 8-15 cm, rộng 4-6 cm. Mặt trên phiến lá nhẵn bóng có màu xanh đậm, mặt dưới nhạt hơn có lông mềm. Cuống lá dài từ 4-5mm cũng có lông.
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2.3 Hoa: Hoa lưỡng tính, hoa tự hình tán hay chùm mọc ở nách lá, hoa màu trắng tro. Đài hoa hình chuông (loa kèn) có lông ở miệng. 

2.4 Quả: Quả nang, hình quả lê hơi dẹp, dài 4cm, rộng 3cm, dày 2cm. Vỏ quả mở thành hai mảnh xốp (khi chín tự tách ra), mỗi quả có từ 1-2 hạt. 
2.5 Hạt: Có hai phần, phần chính ở phía trên hình nón, phần kéo dài ở phía dưới. Hạt khi chín có màu nâu, phần vỏ ngoài cùng hóa gỗ cứng, bên trong mềm có chứa nhiều dầu. Một đặc điểm cần chú ý là hạt dó bầu có đời sống rất ngắn (short-lived), không lưu trữ lâu ngày được. Trong tự nhiên khi hạt chín và rụng xuống đất nếu gặp điều kiện ẩm độ thích hợp là nảy mầm ngay. Việc lưu trữ hạt kéo dài quá một tuần lễ, tỉ lệ nảy mầm sẽ giảm 80% hoặc không nảy mầm.
2.6 Thời gian ra hoa kết trái: Cây dó bầu sau trồng khoảng 4-5 năm tuổi thì bắt đầu ra hoa kết trái. Tùy vào điều kiện thời tiết của mỗi vùng mà thời gian ra hoa có khác nhau. Ở Miền Trung Việt Nam cây bắt đầu ra hoa vào tháng 3 và trái chín vào tháng 7 dương lịch. Nhưng ở Miền Nam thời gian ra hoa tháng 2, trái chín tháng 5 – tháng 6 dương lịch.
3. Tính đặc thù của cây dó bầu 
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Gỗ cây dó bầu có khả năng hình thành một loại sản phẩm đặc biệt gọi là trầm hương do cây bị một loại bệnh gây ra bởi tác động bên ngoài. Đây là loại gỗ có nhiều điểm nhựa tỏa ra mùi thơm và khi thả xuống nước thì chìm vì vậy có tên là trầm hương. Vì “trầm” theo chữ Hán có nghĩa là chìm, còn “hương” là mùi thơm.
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Căn cứ vào sự hóa nhựa nhiều hay ít mà có những sản phẩm như: Tóc, Trầm hương và Kỳ nam. 
- Tóc (có nguồn gốc từ chữ tok của người Campuchia): Do sự biến đổi chất gỗ bên ngoài, thường dùng để làm nhang. 
- Trầm hương: Do sự phân hóa không trọn vẹn của các phần tử gỗ, gỗ ít tẩm nhựa hơn, màu nâu hay có sọc đen, nhẹ nổi được trong nước, dùng để chưng cất tinh dầu. 
- Kỳ nam (Nghĩa là điều kỳ diệu của phương nam): Do sự biến đổi hoàn toàn của các phần tử gỗ - Các phần tử gỗ thoái hóa, biến dạng, mất mộc tố chứa môt chất nhựa thơm – có màu nâu đậm hay đen, nặng chìm trong nước, vị đắng , thường hình thành ở phần lõi gỗ.
II – Công dụng của trầm hương

1. Sự hình thành trầm hương trong tự nhiên

Sự tạo trầm trong tự nhiên của cây dó bầu là sự biến đổi của các phần tử gỗ do tác động bệnh lý bởi vết nứt gãy, sự xâm nhập của các loài nấm…xảy ra một cách tự nhiên năm này sang năm khác. Khi bị nhiễm bệnh ở một vùng nào đó cây sẽ tích tụ nhựa đến đây để tự băng bó vết thương, xem như một khả năng tự đề kháng để chống lại bệnh nên tạo ra trầm kỳ.
[image: image7.png]


Trong tự nhiên không phải bất kỳ thân cây dó nào cũng có trầm – kỳ, chỉ có những cây bị bệnh mới chứa trầm ở phần lõi thân. Ở phần này nếu quan sát kỹ qua kính lúp ta thấy các tế bào gỗ thoái hóa, biến dạng mất mộc tố, chứa một chất nhựa thơm (tinh dầu) biến thành những khối hình thể không đều, lồi lõm có rãnh dọc, trong trong màu sậm đó là kỳ nam. Chung quanh kỳ nam gỗ cũng biến chất ít nhiều đó là tóc. Khi đốt cháy tóc tỏa ra mùi thơm (dùng làm nhang đốt).
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Trầm kỳ thường tìm thấy ở những cây dó bị bệnh sau thời gian từ 10 – 20 năm hoặc lâu hơn. Cây bị bệnh lá có màu vàng và nhỏ dần, thân cây có nhiều u bướu, xuất hiện những điểm nâu đỏ. Gỗ cây trở thành một chất bóng như đá sỏi có những nếp nhăn giống như cánh chim ưng, đó là những cây có trầm và kỳ.
2. Công dụng của trầm hương

Trầm hương là một mặt hàng có giá trị kinh tế cao, được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
2.1. Hương liệu mỹ phẩm.
Làm chất định hương, điều chế các loại nước hoa hảo hạng như Sental, Nuitd’Orient, làm xà phòng tắm cao cấp dùng cho vua chúa thời trước.
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2.2. Dược liệu.
Là vị thuốc quý hiếm, có công dụng chữa bệnh.

2.2.1. Trong Đông Y:
- Trừ sơn lam chướng khí: Người ta thường xông trầm trong nhà để trừ khí độc và thường mang Kỳ nam trong người để ngừa sơn lam chướng khí. 

Ở một vài vùng, nhất là vùng Phú Khánh, người ta thường bọc Kỳ nam trong túi vải thưa để đeo ở cổ xem như “bùa hộ mệnh”. Trẻ em dưới 1 tuổi đeo 2 chỉ, 1 đến 5 tuổi đeo 3 chỉ, người lớn đeo 5 chỉ. 
- Dùng làm thuốc giải nhiệt và trừ sốt rét: Ở Campuchia, theo các bác sĩ Menaut và Phana Douk, người ta thường dùng Kỳ nam, Trầm và ngà voi mài với nước lạnh để uống. Ngày 2-3 lần, mỗi lần uống từ 3 phân đến 1 chỉ.
- Thuốc trừ đau bụng: Theo bác sĩ Sallet ghi nhận thì thuốc Nam có toa thuốc trị đau bụng rất hay gồm: Trầm Hương 2 chỉ, sắc cùng Đậu khấu, hạt cau, vỏ cây Mộc lan , Sa nhơn, Can khương...trong 2 chén rưỡi nước còn lại 9 phân chia uống thành 2 lần trong ngày sẽ làm cho bụng hết quặn đau.

- Chữa bệnh đường tiểu tiện: Người ta thường mang Trầm Kỳ ở vùng hội âm để chữa bệnh đường tiểu tiện.
- Theo Đông y, Kỳ nam dùng để trị các chứng độc thủy do phong thổ gây nên, làm tiêu chứng chướng mãn, no hơi, đau bụng, ói mửa, hen suyễn thở gấp, hạ được nghịch khí, thông chứng bế do khí hư gây nên. Mài từ 3 phân tới 1 chỉ, tùy theo tuổi lớn nhỏ hòa với nước lạnh hoặc bỏ vào nước đun sôi mà uống.
- Chống chỉ định:
+ Trầm Kỳ là thuốc trụy thai, nên phụ nữ có thai không nên uống hoặc mang trong mình, có thể làm sảy thai.
+ Những người suy nhược và biếng ăn, suy gan…không nên dùng Trầm Kỳ.
2.2.2 Trong Tây Y:
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Trầm hương có tính kháng sinh, tạo kháng thể mạnh (diệt khuẩn, làm lành vết thương) và có tác dụng chữa một số bệnh về tim mạch (đau ngực, suy tim), bệnh hô hấp (hen suyễn), bệnh thần kinh (an thần, trị mất ngủ, giảm đau, trấn tỉnh…), bệnh về tiêu hóa (đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy), bệnh về đường tiết niệu (bí tiểu tiện)…
2.2.3.Các lĩnh vực khác
- Sản phẩm biếu tặng trong lĩnh vực ngoại giao.
- Tôn giáo: đốt trong các chùa chiền, đền thờ…vào các dịp lễ đặc biệt, làm nhang để đốt vào lúc cúng kiến.
- Chế tác đồ thủ công mỹ nghệ: Tượng, vật cảnh, đồ trang trí…
- Làm giấy quý (vẽ tranh, viết kinh thánh…)
- Ướp xác…
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III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRẦM HƯƠNG.

1. Tình hình khai thác trầm hương trong thiên nhiên: 
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Trầm hương, đinh hương, nhục quế, dầu thơm, thuốc xức…xuất hiện rất sớm trên thị trường cùng với muối ăn. Trong đó trầm hương được xem là mặt hàng quí giá nhất do có những công dụng đặc biệt trong đời sống cũng như trong các tín ngưỡng tôn giáo.

- Ở Việt Nam, việc khai thác và sử dụng trầm hương đã có từ rất lâu đời. Vào thời Bắc thuộc, nhà nước phong kiến phương Bắc hàng năm buộc nhân dân ta phải cống nạp các sản vật quí giá như ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai, yến sào…trong đó có cả trầm hương.

- Dưới triều nhà Nguyễn, việc khai thác trầm hương được nhà nước quản lý hết sức chặt chẻ. Đối với những vùng có nguồn trầm hương để khai thác, triều đình cắt đặt các đội canh tuần và buộc những người đi điệu vào rừng lấy trầm về nạp.

- Vào thời pháp thuộc, lệ bắt dân lấy trầm nạp cho vua quan được bãi bỏ, nhưng bù vào đó chính quyền thực dân Pháp tăng cường kiểm soát việc chặt đốn cây dó để khai thác trầm

- Sau năm 1975, do trải qua mấy chục năm chiến tranh, các khu rừng gỗ quý bị bom đạn tàn phá nặng, nhiều cây dó bị bệnh, bị bom đạn hủy hoại lại sản sinh ra những loại trầm kỳ rất tốt. Các địa phương có trữ lượng trầm hương tương đối tập trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai, Kontum và đảo Phú Quốc được chính phủ cho phép khai thác và xuất khẩu trầm hương để thu hút ngoại tệ và đổi một số máy móc thiết bị mà địa phương đang cần. Những đội công nhân chuyên nghiệp được thành lập để khai thác trầm hương, nhưng thực tế số lượng những đội khai thác lâm sản của nhà nước tại các địa phương lại quá ít ỏi so với nhu cầu. Trong thời kỳ này, sự khai thác trầm hương phần lớn qua đường dây của thương buôn cá thể.

Trầm hương của nhà nước thu mua, một phần được sử dụng để sản xuất dược liệu, phần khác thì xuất khẩu qua Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản…

- Đến cuối thập niên 1990, nguồn trầm hương tự nhiên ở Việt Nam gần như cạn kiệt và để bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, Chính phủ đã cấm hẳn việc khai thác, mua bán trầm hương và xem đó là hàng quốc cấm. 
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Trong tự nhiên, không phải bất kỳ cây dó bầu nào cũng có trầm và kỳ. Thông thường chỉ có 1/10 những cây trưởng thành có đường kính thân trên 20cm là có khả năng tạo trầm, đó là những cây bị bệnh sau một thời gian [image: image29.jpg]


từ 10 đến 20 năm hoặc lâu hơn. Do đó, từ xưa đến nay, công việc tìm kiếm trầm hương và kỳ nam là một công việc nhiều khó khăn gian khổ. Những người đi điệu phải mất nhiều tháng trời luồn rừng lội suối vào tận rừng sâu núi thẫm để tìm trầm. Đôi khi họ trở về tay không hoặc phải bỏ mạng ở nơi thâm sơn cùng cốc. 
[image: image12.png]


Gần đây con người đã chủ động trồng cây dó bầu để khai thác trầm hương và chưng cất tinh dầu trầm. Nhiều công trình khoa học đã nghiên cứu thành công các ph ư ơng pháp cấy tạo trầm trên thân gỗ của cây dó bầu từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước và đã mở ra một hư ớ ng đi mới cho thị trường trầm hương trong nước cũng như trên thế giới. 
2. Nhu cầu và thị trường tiêu thụ trầm hương: 
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Nhu cầu tiêu thụ trầm hương và tinh dầu trầm trên thế giới hiện nay rất lớn, nhưng do hạn chế về vùng nguyên liệu nên lượng cung cấp chỉ đạt khoảng 40% so với nhu cầu.

Trên thế giới, các nước có nhu cầu nhập khẩu trầm hương lớn bao gồm Đài Loan, Ả Rập Saudi, Hồng Kông, Ai cập, Ấn Độ, Nhật, Oman, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Trong đó, thị trường nhập khẩu trầm hương lớn nhất là Đài Loan, kế đến là Ả Rập Saudi và Hồng Kông. Chỉ tính từ năm 1993 đến năm 1998, Đài Loan đã nhập khoảng 4.500 tấn trầm hương từ các quốc gia như Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singaporee, Thái Lan…nhưng nhiều nhất là từ Indonesia (2829,5 tấn) và Việt Nam (531,8 tấn).

Trước đây trầm hương là sản vật của các nước Nam Á, nhưng theo thời gian, vùng nguyên liệu cứ thu hẹp dần. Cách đây chừng 10 năm chỉ còn một số quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar…có trầm và gần đây thì sản lượng trầm hương ở các nước này thấp hẳn do nguồn khai thác hầu như đã cạn kiệt.
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Hiện chỉ còn một vài nước cung cấp trầm hương cho thị trường thế giới, trong đó trầm hương Việt Nam được đánh giá là có chất lượng cao nhất. Trước năm 1991, Việt Nam xuất khẩu khoảng 10 – 15 triệu USA trầm hương mỗi năm nhưng chỉ xuất thô hoặc xuất theo dạng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ nên giá trị không cao.

Qua khảo sát thị trường tại TPHCM vào thời điểm 2005, trầm hương được phân thành 6 loại với giá trung bình như sau:

	LOẠI 
	GIÁ (USD/kg) 

	1
	6.000 - 10.000 

	2
	4.000 - 6.000

	3
	2.000 - 4.000 

	4
	600 - 2.000 

	5
	300 - 600 

	6
	100 - 300


· Kỳ nam (loại đặc biệt): 30.000 – 35.000 USD/kg 
-    Tinh dầu trầm: 10.000 – 14.000 USD/lít
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IV. Tình hình trồng và phát triển cây dó bầu trong nước 


- Đã từ lâu chất lượng trầm hương của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, đây là loại trầm được hình thành từ thân gỗ của cây dó bầu (Aquilaria Crassna Pierre ex Lecomte) vốn chỉ có ở Việt Nam và Campuchia. Trầm hương Việt Nam được thị trường thế giới ưa chuộng và mua với gía rất cao trong khi đó nguồn khai thác trầm hương trong tự nhiên đã cạn kiệt. 

- Kỹ thuật cấy tạo trầm nhân tạo ngày nay đã trở nên phổ biến với chất lượng không thua kém trầm trong tự nhiên nhưng với thời gian nhanh hơn (Cây dó bầu chỉ sau trồng từ 6-7 năm là có thể cấy tạo trầm và sau thời gian từ 24 – 36 tháng kể từ khi cấy hóa chất là khai thác trầm).

- Hiện nay tình trạng khai thác trầm hương diễn ra khá nghiêm trọng vì vậy các cấp chính quyền cần có nhiều biện pháp để tránh việc khai thác trầm hương dẫn tới phá rừng.

- Hiện nay chung ta đã  nhân giống được các loài Dó bầu cho năng xuất lớn nhanh cần phát triển trồng nhiều vùng.
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V – Tài liệu tham khảo
Th.S Nguyễn Quốc Bình, Giáo trình Lâm sản ngoài gỗ, Trường Đại Học Nông lâm TPHCM

http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/thamvansuckhoe/20_068.htm
http://www.tramhuongvietnam.com/index.php
http://www.longdinh.com/default.asp?act=list&catID=4&npage=13
http://baoninhbinh.org.vn/news/50/2DB81E/Tram-huong-Khac-tinh-cua-benh-ung-thu-bang-quang
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